
1 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẮK MIL 

TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

Bản án số: 01/2024/HS-ST 

Ngày 19/01/2024 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK MIL  

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông  r  n  N       n ; 

 Các Hội thẩm nhân dân: B   o n         n  v   n  N u  n   n    n; 

- Thư ký phiên tòa: B     m   u    n ,     ký  ò  án n  n d n  u ện 

 ắk Mil. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil tham gia phiên tòa:  n  

   m  n      - Kiểm sát viên. 

 Ngày 19/01/2024, t i trụ sở  ò  án n  n d n  u ện  ắk Mil, tỉn   ắk N n  

xét xử s  t ẩm   n  k  i vụ án   n  sự t ụ lý số: 97/2023/TLST-HS, ngày 

28/12/2023, theo Qu ết đ n  đ   vụ án r  xét xử số: 01/2024/Q XXS -HS, ngày 

05/01/2024 đối với b   áo:  

 h n  V n N, sinh năm 1983 t i tỉn   ắk Nông; n i đăn  ký  K   v    ỗ ở 

tr ớc khi ph m tội:    d n p ố 8, t   tr n  ắk Mil, huyện  ắk Mil, tỉn   ắk Nông; 

tr n  độ h c v n: 11/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: L o động tự 

do; con ông    n     đ    ết  và bà    m     Min     đ    ết ; vợ l  N u  n     

Minh Th  đ  l    n , b   áo  ó 01 n  ời  on, tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: 

T i Bản án hình sự s  t ẩm số 03/HS-ST, ngày 23/01/2003 của Toà án nhân dân 

huyện  ắk Mil, tỉn   ắk Nông tuyên ph t 30 t án  t  n  n    o   ởng án treo, 

thời gian thử thách là 36 tháng về tội “Cố ý     t   n  tí  ”, qu  đ nh t i khoản 2 

 iều 104 Bộ luật hình sự năm 1999  đ  đ ợc xoá án tích). T i Bản án hình sự s  

thẩm số 11/HS-ST, ngày 21/4/2004 của Toà án nhân dân huyện  ắk Mil, tỉn   ắk 

Nông tuyên ph t    n  Văn N09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, qu  đ nh t i 

khoản 1  iều 138 Bộ luật hình sự năm 1999.   ng hợp hình ph t với bản án hình 

sự s  t ẩm số 03/HS-ST, ngày 23/01/2003 là 39 tháng tù. Ngày 21/11/2006, ch p 

hành xong hình ph t  đ  đ ợc xoá án tích). Ngày 17/02/2012, b  Uỷ ban nhân dân 

huyện  ắk Mil, tỉn   ắk Nông áp dụng biện p áp đ   v o    sở chữa bệnh vì có 
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hành vi sử dụng trái phép ch t ma tuý. Ngày 07/02/2014, ch p hành xong. T i Bản 

án hình sự s  t ẩm số 77/2015/HSST, ngày 10/3/2015 củ   o  án n  n d n    n  

p ố Buôn Ma Thuột, tỉn   ắk Lắk tuyên ph t 01 năm t  về tội “Trộm cắp tài sản”, 

qu  đ nh t i khoản 1  iều 138 Bộ luật hình sự năm 1999. N    25/11/2015,    p 

hành xong hình ph t  đ  đ ợc xoá án tích). Ngày 28/8/2017, b  Toà án nhân dân 

huyện  ắk Mil, tỉn   ắk Nông áp dụng biện pháp xử lý   n    ín  đ   v o    sở 

cai nghiện bắt buộc. Ngày 06/9/2019, ch p hành xong; b  bắt t m giữ từ ngày 

03/11/2023, s u đó   u ển t m giam, hiện đ n  b  t m giam t i Nhà t m giữ Công 

an huyện  ắk Mil, tỉn   ắk Nông – Có mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

B   áo b  Viện kiểm sát n  n d n  u ện  ắk Mil, tỉn   ắk N n  tru  tố về 

  n  vi p  m tội n   s u: Ngày 02/11/2023,    n  Văn N đón xe buýt đến khu vực 

bến xe phía bắc tỉn   ắk Lắk, gặp một đối t ợng N giới       xá  đ n  đ ợc nhân 

thân, lai l ch) mua 02 gói ma tuý với số tiền 400.000 đồng về để sử dụn .  ến 

khoảng 16 giờ ngày 03/11/2023,    n  Văn N c t gi u 02 gói ma tuý vào trong 

n  ời rồi đi r  n o i  iải quyết công việ   á n  n.  ến 16 giờ 30 phút cùng ngày, 

khi N quay về nhà thì b  lự  l ợn  C  qu n Cản  sát điều tra Công an huyện  ắk 

Mil, tỉn   ắk Nông phát hiện và bắt quả tang cùng tang vật  đ ợc niêm phong theo 

qu  đ nh của pháp luật). T i C  qu n điều tra,    n  Văn N đ  k  i n ận toàn bộ 

hành vi ph m tội của mình. 

T i Kết luận  iám đ nh số 411/KL-KTHS, ngày 08/11/2023 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉn   ắk Nông kết luận:  

- Ch t rắn màu trắn  đựng trong 01 gói gi y b   m u v n  đ ợc niêm phong 

tron  b  t   ký  iệu 01 gửi  iám đ nh là ma tuý; là Heroine, có tên khoa h c là 

Di  et lmorp ine, đ ợ  qu  đ nh t i Bộ luật hình sự năm 2015 (sử  đ i b  sung 

năm 2017  v  N    đ nh số 57/2022/N -CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ quy 

đ nh các danh mục ch t ma tuý và tiền ch t; có khối l ợng mẫu là 0,0355 gam. 

- Ch t rắn d ng tinh thể màu trắn  đựng trong 01 gói nilon chỉ đỏ đ ợc niêm 

phong tron  b  t   ký  iệu 02 gửi  iám đ nh là ma tuý; lo i Methamphetamine; có 

khối l ợng mẫu là 0,1191 gam. 

Bản Cáo tr n  số: 02/CT-VKS  M , ngày 27/12/2023  ủ  Viện kiểm sát 

n  n d n  u ện  ắk Mil đ  tru  tố b   áo    n  Văn N về tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy” theo điểm i k oản 1  iều 249 Bộ luật   n  sự năm 2015. 

  i p iên tò , b   áo đ  k  i n ận   n  vi p  m tội  ủ  m n  n   nội dun  

bản Cáo tr n  đ  tru  tố. 
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  i diện Viện kiểm sát n  n d n  u ện  ắk Mil  iữ n u ên qu n điểm tru  tố 

b   áo về tội d n , điều luật áp dụn  n   nội dun  bản Cáo tr n  v  đề n     ội đồn  

xét xử:  

 u ên bố, b   áo    n  Văn N p  m tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.  

 - Về   n  p  t: Áp dụng điểm i khoản 1  iều 249; điểm s khoản 1  iều 51 

v   iều 38 của Bộ luật hình sự, xử ph t b  cáo    n  Văn N m c án từ 01 năm 06 

t án  đến 02 năm t . Thời h n ch p hành hình ph t tù tính từ ngày b  bắt t m giữ, 

t m giam ngày 03/11/2023.  

 - Về xử lý vật    n : Áp dụn   iều 47  ủ  Bộ luật   n  sự v  k oản 2  iều 

106  ủ  Bộ luật tố tụn    n  sự, đề n     ội đồn  xét xử: 

 T ch thu tiêu huỷ 0,1042 gam ma túy, là Methamphetamine và 0,022 gam ma 

túy, là Heroine hoàn l i s u  iám đ nh là vật thuộc lo i N   n ớc c m tàng trữ, c m 

l u   nh. 

 - Về trá   n iệm d n sự: Không. 

 ối với đối t ợng N giới (     xá  đ n  đ ợc nhân thân, lai l ch) đ  bán m  

tuý cho b   áo N, C  qu n Cản  sát điều tra Công an huyện  ắk Mil tiếp tụ  điều 

tr , xá  min , k i n o  ó  ăn    sẽ xử lý sau. 

B   áo nói lời s u   n , xin  ội đồn  xét xử xem xét  iảm n     n  p  t. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  rên    sở nội dung vụ án,  ăn    vào tài liệu có trong hồ s  đ  đ ợc tranh 

tụng t i phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận đ n  n   s u: 

 [1]. Về tố tụng: Hành vi, quyết đ nh tố tụng củ  C  qu n điều tr  C n   n 

 u ện  ắk Mil,  iều tra viên, Viện kiểm sát n  n d n  u ện  ắk Mil, Kiểm sát 

viên tron  quá tr n  điều tra, truy tố đ  t ực hiện đún  về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tụ  qu  đ nh của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá tr n  điều tra và t i phiên tòa, b  cáo 

không có ý kiến hay khiếu n i gì về hành vi, quyết đ nh củ  C  qu n tiến hành tố 

tụn , n  ời tiến hành tố tụng. Do đó,  á    n  vi, qu ết đ nh tố tụng củ  C  qu n 

tiến hành tố tụn , n  ời tiến hành tố tụn  đ  t ực hiện đều hợp pháp. 

 [2].   i p iên tò , b   áo    n  Văn N đ  k  i n ận n   s u: Vào lúc 16 giờ 

30 phút ngày 03/11/2023, t i t  d n p ố 8, th  tr n  ắk Mil, huyện  ắk Mil, tỉnh 

 ắk Nông, C  qu n Cản  sát điều tra Công an huyện  ắk Mil bắt quả tang Phùng 

Văn Nđ n   ó   n  vi t n  trữ trái phép 0,1191 gam ma túy, là Methamphetamine 

và 0,0355 gam ma túy, là Heroine mụ  đí   để sử dụng.  

  ội đồn  xét xử xét t   ,   n  vi p  m tội m  b   áo đ  t ự   iện đún  

n   di n biến sự việ  m  Viện kiểm sát n  n d n  u ện  ắk Mil đ  tru  tố, lời 
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k  i  ủ  b   áo t i p iên tò  p    ợp với lời k  i  ủ  b   áo t i    qu n điều tr  

v   á     n    , t i liệu t u t ập  ó l u tron   ồ s  vụ án. V  vậ ,  ội đồn  xét 

xử đủ  ăn    để kết luận   n  vi  ủ  b   áo    n  Văn N đ  p  m tội “Tàng trữ 

trái phép chất ma túy” t eo qu  đ n  t i điểm i k oản 1  iều 249  ủ  Bộ luật 

  n  sự năm 2015. 

Điều 249 của Bộ luật hình sự quy định: 

“1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua 

bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

 …; 

 i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất 

đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong 

các điểm từ điểm b đến điểm h khoản này.” 

 [3]. Xét t    tín     t vụ án do b   áo     r  l  n  iêm tr n ,   n  vi  ủ  b  

 áo l  n u   iểm   o x   ội, đ  x m p  m đến   ế độ quản lý  ủ  N   n ớ  về  á  

   t m  tú , đồn  t ời đ    ũn  l  tiền đề l m  i  tăn  tệ n n x   ội, ản    ởn  

đến đời sốn   ộn  đồn . B   áo l  n  ời  ó đầ  đủ năn  lự  trá   n iệm   n  sự 

 o n to n n ận t    đ ợ  việ  t n  trữ trái p ép    t m  tú  l  vi p  m p áp luật 

n  n  vẫn  ố ý t ự   iện, điều n   t ể  iện t ái độ  oi t  ờn  p áp luật  ủ  b   áo. 

Do đó, để đảm bảo tín  n  iêm min   ủ  p áp luật,  ội đồn  xét xử xét t     ần 

xử p  t b   áo m     n  p  t t  n  x n  với tín     t, m   độ   n  vi p  m tội 

 ủ  b   áo đ      r ,  á   l  b   áo r  k ỏi x   ội một t ời  i n đủ để giáo dục cải 

t o b   áo  ũn  n   răn đe, p òn  n ừa chung trong xã hội.  

 [4]. Về  á  t n  tiết tăn  nặn  trá   n iệm   n  sự: Không. 

 [5]. Về t n  tiết  iảm n   trá   n iệm   n  sự: Tron  quá tr n  điều tr  v  t i 

phiên tòa b   áo đ  t  n  k ẩn k  i báo, ăn năn  ối  ải về   n  vi p  m tội  ủ  

mình gây ra. Do đó  ần áp dụn  điểm s k oản 1  iều 51  ủ  Bộ luật   n  sự để 

 iảm n     n  p  t   o b   áo, n  m t ể  iện sự k o n  ồn   ủ  p áp luật. 

 [6]. Về nhân thân: T i Bản án hình sự s  t ẩm số 03/HS-ST, ngày 

23/01/2003 của Toà án nhân dân huyện  ắk Mil, tỉn   ắk Nông tuyên ph t 30 

t án  t  n  n    o   ởng án treo, thời gian thử thách là 36 tháng về tội “Cố ý gây 

t   n  tí  ”, qu  đ nh t i khoản 2  iều 104 Bộ luật hình sự năm 1999  đ  đ ợc 

xoá án tích). T i Bản án hình sự s  t ẩm số 11/HS-ST, ngày 21/4/2004 của Toà án 

nhân dân huyện  ắk Mil, tỉn   ắk Nông tuyên ph t    n  Văn N 09 tháng tù về 

tội “Trộm cắp tài sản”, qu  đ nh t i khoản 1  iều 138 Bộ luật hình sự năm 1999. 
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T ng hợp hình ph t với bản án hình sự s  t ẩm số 03/HS-ST, ngày 23/01/2003 là 

39 tháng tù. Ngày 21/11/2006, ch p hành xong hình ph t  đ  đ ợc xoá án tích). 

Ngày 17/02/2012, b  Uỷ ban nhân dân huyện  ắk Mil, tỉn   ắk Nông áp dụng biện 

p áp đ   v o    sở chữa bệnh vì có hành vi sử dụng trái phép ch t ma tuý. Ngày 

07/02/2014, ch p hành xong. T i Bản án hình sự s  t ẩm số 77/2015/HSST, ngày 

10/3/2015 củ   o  án n  n d n    n  p ố Buôn Ma Thuột, tỉn   ắk Lắk tuyên 

ph t 01 năm t  về tội “Trộm cắp tài sản”, qu  đ nh t i khoản 1  iều 138 Bộ luật 

hình sự năm 1999. N    25/11/2015,    p hành xong hình ph t  đ  đ ợc xoá án 

tích). Ngày 28/8/2017, b  Toà án nhân dân huyện  ắk Mil, tỉn   ắk Nông áp dụng 

biện pháp xử lý hành   ín  đ   v o    sở cai nghiện bắt buộc. Ngày 06/9/2019, 

ch p hành xong. 

[7]. Về xử lý vật ch ng: Căn     iều 106 Bộ luật tố tụn    n  sự, áp dụng 

khoản 1  iều 47 Bộ luật   n  sự, đối với 0,1042 gam ma túy, là Methamphetamine 

và 0,022 gam ma túy, là Heroine hoàn l i s u  iám đ nh là vật thuộc lo i N   n ớc 

c m tàng trữ, c m l u   nh nên cần t ch thu, tiêu hủy là phù hợp. 

[8]. Về  á  v n đề k á :  ối với đối t ợng nam giới (     xá  đ n  đ ợc 

nhân thân, lai l ch) đ  bán m  tuý   o b   áo N, C  qu n Cản  sát điều tra Công an 

huyện  ắk Mil tiếp tụ  điều tr , xá  min , k i n o  ó  ăn    sẽ xử lý sau. 

[9]. Xét qu n điểm đề ngh  củ  đ i diện Viện kiểm sát n  n d n  u ện  ắk 

Mil t i phiên toà là có  ăn   , nên Hội đồng xét xử cần ch p nhận.  

[10]. Về án phí: B  cáo    n  Văn N phải ch u án phí hình sự s  t ẩm t eo qu  

đ n   ủ  p áp luật. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1.  u ên bố b   áo    n  Văn N p  m tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Áp dụn  điểm i k oản 1  iều 249; điểm s k oản 1  iều 51 v   iều 38  ủ  Bộ luật 

  n  sự, xử p  t b   áo    n  Văn N 01   ột  năm 06   áu  t án  t .   ời   n 

   p   n    n  p  t t  tín  từ n    b  bắt t m  iữ, t m  i m n    03/11/2023. 

2. Về xử lý vật    n  vụ án: Căn     iều 106 Bộ luật tố tụn    n  sự, áp dụn  

khoản 1  iều 47 Bộ luật   n  sự, t    t u, tiêu  uỷ 0,1042 gam ma túy, là 

Methamphetamine và 0,022 gam ma túy, là Heroine  o n l i s u  iám đ n  l  vật 

t uộ  lo i N   n ớ    m t n  trữ,   m l u   n    ật ch ng có đặc điểm như biên 

bản giao, nhận vật ch ng ngày 27/12 2023 giữa Cơ quan Cảnh sát đi u tra C ng 

an huy n      il với Chi cục Thi hành án dân s  huy n      il . 
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3. Về án p í: Căn    k oản 2  iều 136  ủ  Bộ luật  ố tụn    n  sự; điểm   

k oản 1  iều 23  ủ  N    qu ết số: 326/2016/ B VQ 14 n    30/12/2016  ủ  

 ỷ b n    ờn  vụ Quố   ội qu  đ n  về án p í, lệ p í  ò  án. Buộ  b   áo    n  

Văn N p ải nộp 200.000 đồn   Hai trăm nghìn đồng  án phí   n  sự s  t ẩm. 

4. Về qu ền k án   áo: B   áo  ó qu ền k án   áo to n bộ bản án tron  t ời 

  n 15 n    kể từ n    tu ên án. 

 
Nơi nhận:  

-   ND tỉn   ắk N n ; 

- VKSND  u ện  ắk Mil; 

- Sở    p áp tỉn   ắk Nông; 

- C n   n  u ện  ắk Mil;;  

- Chi cục THADS  u ện  ắk Mil; 

- B  cáo;  

- L u: V  v   S. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

(đ  ký và đóng d u) 
 

 

 

Tr  n  N ọc Th nh 

 
 


